
IEEP Student Progress Record

LECTURER: MR. JOSHUA

CLASS: IELTS 1 STARTING DATE: 7.5.16
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1 1559012 NGUYỄN PHAN TÂN DUY 18 14 6.5 5 70 100 100 28 20 6.5 6 100 100 80 14 32 20 10 76.0 3 1 PASS IELTS 2

2 1559026 PHẠM SỸ LÂM 17 16 6 6 70 75 100 21 28 6 3.5 100 100 70 14 28 17.5 10 69.5 9 1 PASS (AP) IELTS 2

3 1558015 NGUYỄN BẢO LONG 17 18 7 6 80 100 100 18 19 6.5 6 100 100 80 16 32 20 10 78.0 0 0 PASS IELTS 2

4 1558022 DƯƠNG NGỌC PHÁT 14 18 7 6 70 75 100 23 20 6.5 6.5 90 100 80 14 32 16.5 10 72.5 8 2 PASS IELTS 2

5 1558026 TRƯƠNG NGỌC PHƯƠNGQUỲNH 15 15 5.5 5.5 65 90 100 28 17 5.5 6 100 100 80 13 32 19 10 74.0 2 1 PASS IELTS 2

6 1558029 PHAN THỊ THANH TÂM 16 12 7 6 70 75 100 23 16 6.5 5.5 90 100 80 14 32 16.5 10 72.5 4 5 PASS IELTS 2

7 1559035 PHAN QUANG THỊNH 23 17 7.5 6 80 75 75 27 22 6 6.5 90 100 80 16 32 16.5 8.75 73.3 9 3 PASS IELTS 2

8 1559037 NGUYỄN ĐÌNH THÔNG 15 23 6 5.5 70 100 100 14 19 6 6 100 100 70 14 28 20 10 72.0 8 2 PASS IELTS 2

9 1558038 LÊ PHÚC TOÀN 21 14 6.5 6.5 80 75 100

# 1558042 TRẦN NGỌC TUYỀN 9 15 7 6 70 100 100 20 15 5.5 5.5 100 100 70 14 28 20 10 72.0 4 2 PASS IELTS 2

# 1558003 LÊ HOÀI ĐỨC 12 33 6.5 6 80 75 90

# 1559003 TRẦN HOÀNG THIÊN ÂN 18 16 6.5 5 70 75 90 14 20 6 5.5 90 100 70 14 28 16.5 9.5 68.0 8 2 PASS (W) IELTS 2

# 1559004 NGUYỄN NHẬT ANH 32 28 6.5 5.5 85 90 90 21 27 7 5.5 100 100 80 17 32 19 9.5 77.5 5 2 PASS IELTS 2

# 1559007 TRẦN HOÀNG CHƯƠNG 17 12 7 5.5 80 100 100

# 1559029 LÂM THÁI THÀNH LONG 23 17 6 5 70 90 100 21 16 5.5 5.5 100 100 70 14 28 19 10 71.0 4 4 PASS IELTS 2

# 1458014 LÊ THỊ THU HƯƠNG 13 14 7 6.5 80 90 100 21 15 6.5 6.5 90 100 80 16 32 18 10 76.0 6 1 PASS IELTS 2

# 1458029 VĂN THỊ MINH NGUYỆT 16 21 8 5.5 80 90 100 21 16 6.5 6.5 90 100 80 16 32 18 10 76.0 8 0 PASS IELTS 2
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